
       

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM TÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Số:  590 /QĐ-UBND                                 Nam Tân, ngày   22     tháng 12  năm 2023 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của xã Nam Tân trình kỳ họp thứ Bảy HĐND xã. 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM TÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;  

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 

ngân sách; 

          Theo đề nghị của Công chức Tài chính - kế toán xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

    Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của xã Nam 

Tân trình kỳ họp thứ Bảy  HĐND xã khóa XXII (theo 05 biểu kèm theo Quyết 

định này). 

     

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

    Điều 3.  Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Công chức Tài chính – kế toán, 

các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện  Quyết định này./. 

 

                                                                         TM. Uỷ BAN NHÂN DÂN Xã                                          
 Nơi nhận :        CHỦ TịCH 
- Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài chính - kế hoạch huyện; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã;  
- Cơ quan các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu: VT, KT. 

            Hoàng Văn Toan 
                                                                                   



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM TÂN 

 

Số:  593  /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Tân, ngày   22   tháng  12   năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 

Trình kỳ họp thứ Bẩy HĐND xã khoá XXII 

 

 Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách  nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

Căn cứ Quyết định của UBND huyện Nam Sách về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch và ngân sách nhà nước năm 2024. 

UBND xã Nam Tân thông báo tới các đồng chí Đảng ủy,  các đồng chí 

trưởng các ngành, đoàn thể ở xã và  các đồng chí trưởng các thôn trên địa bàn xã 

về việc công khai dự toán chi tiết thu, chi ngân sách xã Nam Tân năm 2024 trình 

tại kỳ họp thứ Bẩy HĐND xã khoá XXII. (Kèm theo thông báo này là Quyết định 

công khai, báo cáo công khai và các phụ lục theo) 

UBND xã thực hiện công khai như sau: 

Niêm yết công khai Tại phòng trực tiếp dân UBND xã Nam Tân trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày 22/12/2023 đến 21/01/2024. 

 Công khai trên trang thông tin điện tử của xã Nam Tân tại địa chỉ: 

http://namtan.namsach.haiduong.gov.vn. 

 TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Toan 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM TÂN 
 

Số: 08 /BCCK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

              Nam Tân, ngày 22     tháng 12    năm 2023 

 

BÁO CÁO THUYẾT MINH 

V/v công khai dự toán ngân sách xã năm 2024 trình  HĐND 
 

 Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, UBND xã 

Nam Tân báo cáo công khai  dự toán ngân sách xã năm 2024 trình HĐND xã như sau :  

1. Tổng thu ngân sách xã: 6.734.300.000  đồng  (Biểu số 104/CK TC-NSNN) 

+ Các khoản thu địa phương hưởng 100% là: 230.000.000 đồng  

+ Các khoản thu điều tiết theo tỷ lệ % là: 882.800.000 đồng ;  

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.621.500.000  đồng;  

2. Tổng chi ngân sách: 6.734.300.000  đồng (Biểu số 105/CK TC-NSNN) 

+ Chi đầu tư phát triển 750.000.000 đồng;  

+ Chi thường xuyên : 5.776.6.000 đồng; 

+ Tiết kiệm và dự phòng  2024: 207.700.000 đồng  

3. Chi tiết chi đầu tư phát triển: (Biểu số 106/CK TC-NSNN) 

+ Chi xây dựng cơ bản: 750.000.000 đồng 

+ Chi đầu tư phát triển khác: 0  đồng 

4. Thu – chi tài chính khác  (Biểu số 107/CK TC-NSNN) 

5. Cân đối thu – chi (Biểu số 103/CK TC-NSNN) 

Chi tiết có 05 Biểu chi tiết kèm theo 

Trên đây là Báo công khai dự toán thu - chi ngân xã Nam Tân năm 2024 trình 

HĐND xã và các khoản thu – chi tài chính khác. UBND xã Nam Tân báo cáo gửi cơ 

quan chuyên môn cấp trên, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, trang thông tin điện 

tử của xã và gửi các cơ quan, đoàn thể có liên quan. 

       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

            CHỦ TỊCH 

  

 

 

                  Hoàng Văn Toan 



UỶ BAN NHÂN DÂN

   XÃ  NAM TÂN

Nội dung Dự toán Nội dung Dự toán

Tổng số thu 6.734.300            Tổng số chi 6.734.300            

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 230.000               I. Chi đầu tư phát triển 750.000               

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 882.800               II. Chi thường xuyên 5.776.600            

III.Thu bổ sung 5.621.500            III Dự phòng 207.700               

- Bổ sung cân đối 5.621.500            

- Bổ sung có mục tiêu

IV. Thu chuyển nguồn

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Biểu số 103/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Dự toán trình Hội đồng nhân dân



UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 104/CK TC-NSNN

   XÃ  NAM TÂN

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

TỔNG THU 10.995.500 6.734.300  

I Các khoản thu 100% 230.000      230.000     

Phí, lệ phí 10.000        10.000       

Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác 200.000      200.000     

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân -              -             

Thu khác 20.000        20.000       

II Các khoản thu phân chia theo ti lệ phần trăm (%) 5.144.000   882.800     

1 Các khoản thu phân chia 88.000        88.000       

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 23.000        23.000       

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình -              -             

Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 5.000          5.000         

Lệ phí trước bạ nhà, đất 60.000        60.000       

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 5.056.000   794.800     

Thu từ tiền sử dụng đất 5.000.000   750.000     

Thuế VAT 28.000        22.400       

Thuế thu nhập cá nhân 28.000        22.400       

Thuế tiêu thụ đặc biệt

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.621.500   5.621.500  

Thu bổ sung cân đối ngân sách 5.621.500   5.621.500  

Thu bổ sung có mục tiêu

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM SO SÁNH (%)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNGSTT



UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 105/CK TC-NSNN

   XÃ  NAM TÂN

TỔNG 

 SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

 XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

TỔNG 

SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

 XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 6.734.300  750.000     5.984.300 

Trong đó:

1 Chi Giáo dục 562.600     550.000     12.600      

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ -             

3 Chi giao thông 232.500     200.000     32.500      

4 Chi y tế 12.600       12.600      

5 Chi văn hoá, thông tin 20.450       20.450      

6 Chi phát thanh, truyền hình 84.148       84.148      

7 Chi thể dục thể thao 20.450       20.450      

8 Chi bảo vệ môi trường 20.400       20.400      

9 Chi các hoạt động kinh tế 21.100       21.100      

10 Chi công tác DQTV, ANTT 693.445     693.445    

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4.543.307  4.543.307 

12 Chi công tác xã hội 315.600     315.600    

13 Chi khác -             

14 Dự phòng ngân sách 207.700     207.700    

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM SO SÁNH (%)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNGSTT



UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 106/CK TC-NSNN

   XÃ  NAM TÂN

Nguồn cân 

đối NS

Nguồn 

đóng góp

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Các công trình chuyển tiếp          24.308              -            14.638           7.458         750,0               -            750,0 

1

Mở rộng khuôn viên + Xây dựng nhà lớp 

học 2 tầng 8 phòng (móng 3 tầng) trường 

Mầm non xã Nam Tân

T12-

2022-

T8/2023     14.985,00     14.638,09        7.457,6       550,00             550 

2

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã 

Nam Tân (đoạn từ Cổng làng Long Động - 

 Trường Tiểu học

2024-

2025       9.323,16       200,00             200 

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

ĐVT: Triệu đồng

Tổng số

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Trong đó 

nguồn 

đóng góp

Giá trị 

thanh toán 

đến 

31/12/2023 

(ước cả 

kéo dài 

đến 

31/1/2024)

Chia theo nguồn vốn

Dự toán năm 2024

Trong đó 

TT KL 

năm trước

ST

T
Danh mục dự án

Giá trị thực 

hiện đến 

31/12/2023

Tổng dự toán được 

Tổng số



UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 107/CK TC-NSNN

   XÃ  NAM TÂN

Thu Chi Chênh lệch Thu Chi Chênh lệch

TỔNG SỐ

1 Các quỹ tài chính ngoài ngân sách

2 Các hoạt động sự nghiệp

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

NỘI DUNGSTT

Ước thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024

Đơn vị: 1.000 đồng


